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TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ TIÊN CHÚC Nữ 19/06/2002 TRÀ VINH Khơ Me 5.04 Đạt 

2 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH CÓ Nam 20/05/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.03 Đạt 

3 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM PHẮT CÀ ĐI Nam 00/00/1988 TRÀ VINH Khơ Me 7.08 Đạt 

4 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THANH ĐIỀN Nam 02/03/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.28 Đạt 

5 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN TRUNG HẢI Nam 10/12/2002 TRÀ VINH Khơ Me 6.43 Đạt 

6 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC HIỀN Nữ 08/01/2002 TRÀ VINH Khơ Me 5.28 Đạt 

7 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ THU HỒNG Nữ 18/05/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.08 Đạt 

8 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH KHAI Nam 00/00/1986 TRÀ VINH Khơ Me 5.31 Đạt 

9 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ KHÃ KHĂM Nữ 10/10/2002 TRÀ VINH Khơ Me 6.80 Đạt 

10 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH Y KHOA Nam 07/02/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.72 Đạt 

11 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ PA LA Nữ 01/01/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.09 Đạt 

12 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH LÂM Nam 01/01/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.65 Đạt 

13 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MỸ LINH Nữ 05/02/2002 TRÀ VINH Khơ Me 6.52 Đạt 

14 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH MANH Nam 22/07/1994 TRÀ VINH Khơ Me 5.80 Đạt 

15 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ TÚ MINH Nữ 14/11/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.67 Đạt 

16 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NAVI Nữ 19/10/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.14 Đạt 

17 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ PANH NHA Nữ 17/01/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.43 Đạt 

18 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ NHIÊN Nữ 02/12/2002 TRÀ VINH Khơ Me 6.31 Đạt 

19 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SÔ NI Nữ 10/11/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.08 Đạt 

20 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH CHANH NI Nam 01/01/2000 TRÀ VINH Khơ Me 5.91 Đạt 

21 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH RỌT SÔ PHI Nam 29/04/2000 TRÀ VINH Khơ Me 5.46 Đạt 

22 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HOÀNG PHỤNG Nam 16/01/2002 TRÀ VINH Khơ Me 6.43 Đạt 

23 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH MINH QUANG Nam 06/03/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.86 Đạt 



TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

24 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM SÂM RANE Nam 01/05/1995 TRÀ VINH Khơ Me 5.07 Đạt 

25 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH RITTHA Nam 02/02/2002 TRÀ VINH Khơ Me 6.74 Đạt 

26 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH PHI SẾT Nam 20/05/1997 TRÀ VINH Khơ Me 5.51 Đạt 

27 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN THỊ BÉ TÁM Nữ 01/10/2002 TRÀ VINH Khơ Me 5.20 Đạt 

28 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH TẠO Nam 17/05/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.54 Đạt 

29 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THANH Nam 26/12/1995 TRÀ VINH Khơ Me 6.30 Đạt 

30 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ HỒNG THI Nữ 27/03/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.66 Đạt 

31 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ BÉ TÍ Nữ 24/10/2002 TRÀ VINH Khơ Me 6.56 Đạt 

32 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN HỮU TRƯỜNG Nam 25/06/1996 TRÀ VINH Khơ Me 6.27 Đạt 

33 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THỊ THANH TUYỀN Nữ 10/10/1999 TRÀ VINH Khơ Me 5.62 Đạt 

34 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ CHÁNH VINH Nam 14/10/1999 TRÀ VINH Khơ Me 7.28 Đạt 

35 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG NHƯ Ý Nữ 18/05/2002 TRÀ VINH Khơ Me 6.89 Đạt 

Danh sách gồm: 35 thí sinh 

 


